	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 40
Câu 1: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt được hai âm


A. cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

B. cùng độ to phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

C. cùng biên độ phát ra từ một nhạc cụ ở hai thời điểm khác nhau.

D. cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
Câu 2: Đặt điện áp u = U0cos2πft (U0 và f thay đổi được) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có lõi không khí. Để giảm cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch ta có thể


A. giảm tần số f của điện áp.
B. đưa vào trong lòng cuộn cảm một thỏi nhựa.

C. tăng điện áp cực đại U0.
D. đưa vào trong lòng cuộn cảm một thỏi sắt.
Câu 3: Trong hệ SI, cảm kháng của cuộn cảm được tính bằng đơn vị


A. culông (C).
B. ôm (Ω).
C. fara (F).
D. D. henry (H).
Câu 4: Khi so sánh động cơ không đồng bộ và máy phát điện xoay chiều, kết luận nào sau đây là đúng?


A. Đều biến đổi điện năng thành cơ năng.

B. Tần số dòng điện đều bằng tần số quay của rôto.

C. Đều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

D. Đều biến đổi điện năng thành nhiệt năng.
Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I0 là cường độ dòng điện tức thời và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 là điện áp tức thời và điện áp cực đại giữa hai bản tụ. Tại cùng một thời điểm tổng (i/I0 + u/U0) có giá trị lớn nhất bằng


A. 
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B. 1
C. 2
D. 
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Câu 6: Đặc điểm nào sau đây là của sóng điện từ?


A. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.

B. là sóng dọc và truyền được trong chân không.

C. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.


D. là sóng ngang và truyền được trong chân không.
Câu 7: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì


A. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

B. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

C. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

D. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?


A. Dựa vào quang phổ vạch không xác định được sự có mặt các nguyên tố.

B. Là quang phổ gồm những vạch màu riêng lẻ nằm trên một nền tối.

C. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

D. Do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát ra.
Câu 9: Một chất khi phát quang sẽ phát ra ánh sáng màu lục. Để gây ra hiện tượng phát quang thì có thể chiếu vào chất này một chùm ánh sáng


A. màu đỏ.
B. màu cam.
C. màu vàng.
D. màu tím.
Câu 10: Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn luôn có xu hướng quay mặt phẳng của khung dây đến vị trí


A. vuông góc với các đường sức từ.

B. song song với các đường sức từ.

C. song song hoặc vuông góc với đường sức từ tuỳ theo chiều dòng điện chạy trong khung dây.

D. tạo với các đường sức từ góc 450.
Câu 11: Hạt nhân đơteri 
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 có khối lượng mD =  2,0136 u. Biết khối lượng của prôtôn là mp = 1,0073 u và của nơtron là mn = 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 xấp xỉ bằng


A. 1,67 MeV.
B. 1,86 MeV.
C. 2,24 MeV.
D. 2,02 MeV.
Câu 12: Hạt nhân 
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 và hạt nhân 
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 có cùng


A. số prôtôn.
B. điện tích.
C. số nuclôn.
D. số nơtron.
Câu 13: Đặt cố định một ống dây có lõi sắt nằm ngang nối với acquy qua khoá k đang mở (hình vẽ).  Để một vòng nhôm nhẹ, kín, linh động ở gần đầu ống dây. Đóng nhanh khoá k thì vòng nhôm
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A. sẽ bị đẩy ra xa ống dây.
B. sẽ bị hút lại gần ống dây.

C. vẫn đứng yên.

D. dao động xung quanh vị trí cân bằng.
Câu 14: Kết luận nào sau đây sai khi nói về phản ứng: 
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A. Đây là phản ứng tỏa năng lượng.

B. Đây là phản ứng phân hạch

C. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ rất cao.

D. Năng lượng toàn phần của phản ứng được bảo toàn.
Câu 15: Lúc trưa nắng, mặt đường nhựa khô ráo, nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Đó là vì các tia sáng phản xạ


A. toàn phần trên lớp không khí sát mặt đường và đi vào mắt.

B. toàn phần trên mặt đường và đi vào mắt.

C. toàn phần trên lớp không khí ngang tầm mắt và đi vào mắt.

D. một phần trên lớp không khí ngang tầm mắt và đi vào mắt.
Câu 16: Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các phôtôn do laze phát ra có độ sai lệch


A. bước sóng là rất lớn.
B. năng lượng là rất lớn.

C. tần số là rất nhỏ.

D. tần số là rất lớn.
Câu 17: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào dưới đây sai?


A. Tần số của ánh sáng đỏ nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.

D. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của nó đối với ánh sáng lục.
Câu 18: Một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và có vị trí cân bằng tại O. Tốc độ của vật đạt cực đại khi


A. vật có li độ x = 0,5A và đang hướng về vị trí cân bằng.

B. vật đến vị trí biên.

C. vật có li độ x = 0,5A và đang hướng ra vị trí biên.

D. vật qua vị trí cân bằng.
Câu 19: Một quả cầu tích điện +6,4.10-7 C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số prôtôn để quả cầu trung hoà về điện?


A. Thừa 4.1012 electron.
B. Thiếu 4.1012 electron.

C. Thừa 25.1012 electron.
D. Thiếu 25.1013 electron.
Câu 20: Một con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100 g treo vào đầu dưới của lò xo nhẹ, có độ cứng k = 100 N/m, đầu trên cố định. Cho con lắc dao động điều hòa, π2 = 10, chu kì dao động của con lắc là


A. 0,314 s.
B. 1 s.
C. 0,2 s.
D. 0,5 s.
Câu 21: Tại mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 dao động theo phương vuông góc mặt nước với phương trình lần lượt là u1 = A1cosωt và u2 = A2cos(ωt + 2π). Trung điểm của S1S2 sẽ dao động với biên độ


A. |A1 - A2|.
B. (A1 + A2).
C. 0,5|A1 - A2|.
D. 0,5(A1 + A2).
Câu 22: Trong vùng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp A, B, điểm M cách A là 13 cm, cách B là 55 cm và điểm N cách A là 105 cm cách B là 21 cm là những điểm có biên độ cực đại. Giữa M và N có 17 dãy cực đại khác. Tìm bước sóng.


A. 7 cm.
B. 6 cm.
C. 3 cm.
D. 2 cm.
Câu 23: Giới hạn quang điện của kim loại natri là λ0 = 0,50 μm. Tính công thoát electron của natri ra đơn vị eV?


A. 3,2 eV.
B. 2,48 eV.
C. 4,97 eV.
D. 1,6 eV.
Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200cosωt (V) vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng thì điện áp hiệu dụng đo được ở hai đầu cuộn thứ cấp là 
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 V. Nếu điện áp xoay chiều u = 30cosωt (V) vào hai đầu cuộn dây thứ cấp thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn dây sơ cấp bằng


A. 300 V.
B. 
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 V.
C. 
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 V.
D. 
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 V.
Câu 25: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân tối lần thứ 2 là


A. 1,75 s.
B. 0,31 s.
C. 1,06 s.
D. 0,22 s.
Câu 26: Hai bản cực A, B của một tụ điện phẳng làm bằng kim loại. Khoảng cách giữa hai bản là 4 cm. Chiếu vào tâm O của bản A một bức xạ đơn sắc có bước sóng (xem hình) thì tốc độ ban đầu cực đại của các electron quang điện là 106 (m/s). Đặt giữa hai bản A và B một hiệu điện thế UAB = 4,55 (V). Khối lượng và điện tích của electron là 9,1.10-31 kg và -1,6.10-19 C. Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách O một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu?


A. 5 cm.
B. 2,5 cm.
C. 2,8 cm.
D. 2,9 cm.
Câu 27: Trong điều trị ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một liều xác định nào đó từ một nguồn phóng xạ với chu kì bán rã là 4 năm. Khi nguồn được sử dụng lần đầu thì thời gian cho một lần chiếu xạ là Δt0. Cứ sau 1 năm bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Tính Δt0 biết lần chiếu xạ thứ 4 chiếu trong thời gian 20 phút.


A. 15,24 phút.
B. 11,89 phút.
C. 20,18 phút.
D. 16,82 phút.
Câu 28: Bắn hạt proton có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân 
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 đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân 
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. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ, hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 1600. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là


A. 14,6 MeV.
B. 10,2 MeV.
C. 17,3 MeV.
D. 20,4 MeV.
Câu 29: Một con lắc lò xo thẳng đứng, đầu dưới có 1 vật m dao động với biên độ 10 cm. Tỉ số giữa lực cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là 7/3. Lấy gia tốc trọng trường g = π2 m/s2. Tần số dao động là:


A. 1 Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 0,25 Hz.
D. 2,5 Hz.
Câu 30: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt + π/3) (cm) và x2 = A2cos(ωt - π/2) (cm). Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 10cos(ωt + φ) (cm). Khi A2 có giá trị cực đại thì φ có giá trị


A. -π/3.
B. -π/6.
C. π/6.
D. 5π/6.
Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 2 m/s.
B. 0,5 m/s.
C. 1 m/s.
D. 0,25 m/s.
Câu 32: Nguồn âm S và máy thu M chuyển động với cùng tốc độ v hướng đến O theo các quỹ đạo thẳng hợp với nhau góc 600 (O là giao điểm của hai quỹ đạo). Tại thời điểm S và M cách O những khoảng 20 m và 30 m thì mức cường độ âm mà M thu được là 60 dB. Mức cường độ âm lớn nhất mà M thu được trong quá trình chuyển động là


A. 64,9 dB.
B. 67,2 dB.
C. 69,7 dB.
D. 68,2 dB.
Câu 33: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ. Trên AB có 13 vị trí mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại. C là một điểm ở mặt nước sao cho ABC là tam giác đều. M là một điểm thuộc cạnh CB và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất (MA − MB = λ). Biết phần tử tại M dao động cùng pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 5,9λ.
B. 4,7λ.
C. 6,3λ.      
D. 6,5λ.
Câu 34: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m và vật nặng khối lượng m = 0,2 kg. Ban đầu vật nặng được đặt trên mặt bàn nằm ngang, còn lò xo được giữ nằm ngang và không biến dạng.  Tại thời điểm t = 0, người ta kéo đầu tự do của lò xo chuyển động thẳng đều với tốc độ 20 cm/s, phương trùng với trục của lò xo, chiều theo chiều làm cho lò xo dãn. Lấy g = 10 m/s. Nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,15 thì thời điểm đầu tiên vật có tốc độ 20 cm/s gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 0,37 s.
B. 0,31 s.
C. 0,42 s.
D. 0,215 s.
Câu 35: Bắn hạt α có động năng 4,01 MeV vào hạt nhân 
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 đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Biết tỉ số giữa tốc độ của hạt prôtôn và tốc độ của hạt X bằng 8,5. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng; c = 3.108 m/s; 1 u = 931,5 MeV/c2. Tốc độ của hạt p là


A. 9,73.106 m/s.
B. 20,93.106 m/s.
C. 2,46.106 m/s.
D. 3,36.106 m/s.
Câu 36: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng tần số với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng
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A. 4/π (μC).
B. 3/π (μC).
C. 5/π (μC).
D. 2/π (μC).
Câu 37: Hai vật nhỏ A và B có cùng khối lượng 1 kg, được nối với nhau bằng sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 10 cm. Vật B được tích điện q = 106 C. Vật A không nhiễm điện được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong điện trường đều có cường độ điện trường 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn. Lấy π2 = 10. Cắt dây nối hai vật, khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là


A. 24 cm.
B. 4 cm.
C. 17 cm.
D. 19 cm.
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω. Nếu điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RL cực đại khi ω = 100π rad/s thì giá trị x/(2π) gần nhất với giá trị nào sau đây? 
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A. 35 Hz.
B. 43 Hz.
C. 58 Hz.
D. 71 Hz.
Câu 39: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết R1 = 2R2. Gọi Δφ là độ lệch pha giữa uAB và điện áp uMB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị mà Δφ đạt cực đại. Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này bằng
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A. 0,866.
B. 0,333.
C. 0,894.
D. 0,707.
Câu 40: Đặt điện áp u = 
[image: image20.wmf]2

U

cos2πft (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Khi f = 25 Hz thì u sớm pha hơn uC là 600. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc f của công suất mạch tiêu thụ. Giá trị P3 gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 19 W.
B. 20 W.
C. 22 W.
D. 18 W. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 29: Đáp án A

Lực tác dụng lên điểm treo là lực đàn hồi. Nếu 
[image: image22.wmf]0
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 thì F min khi lò xo không biến dạng, F min = 0, không phù hợp với tỷ số 7/3. Suy ra 
[image: image23.wmf]0
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. Lúc này lò xo luôn dãn, lực tác dụng lên điểm treo luôn là lực kéo với 
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Có 
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Câu 30: Đáp án B
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ĐL hàm sin: 
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Để A2 max thì 
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Khi đó dễ dàng tìm ra 
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Câu 31: Đáp án B

A và B là hai nút và bụng kề nhau nên chúng cách nhau 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image32.wmf]40(cm)
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C là trung điểm AB nên C cách A 1 đoạn 
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C

A2

A

82

l

Þ=


Suy ra khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần 
[image: image34.wmf]B
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 chính là T/4, suy ra T = 0,8 (s).
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Câu 32: Đáp án C
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Áp dụng ĐL hàm cos: 
[image: image37.wmf]22
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Sau thời gian t, M và S đi được quãng đường x đến điểm M’ và S’.

Có 
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 (S lúc này đã vượt qua O)
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Câu 33: Đáp án D

Đặt 
[image: image43.wmf]ABm
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  (m > 0). Chú ý khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp trên AB bằng 1 nửa bước sóng, vì trên AB có 13 cực đại nên ta suy ra được 
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Vì M cùng pha với các nguồn và M thuộc vân cực đại bậc 1 nên: 
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Theo ĐL hàm cos: 
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Câu 34: Đáp án C

Vật chịu tác dụng của 2 lực là lực đàn hồi và lực ma sát.

+ 
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ĐL II Newton: 
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Có 
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Có 
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Vậy thời gian cần tìm là 0,4s.

Câu 37: Đáp án C

Ban đầu lò xo dãn nên lực điện của vật B hướng theo chiều làm lò xo dãn.

+ Trước khi cắt dây: 

Độ lệch VTCB 
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+ Sau khi cắt dây:

Vật A không nhiễm điện nên không có lực điện tác dụng lên A, độ lệch VTCB = 0. Lúc này vật A dao động điều hòa với biên độ A = 1cm, vật B sẽ chuyển động nhanh dần đều ra xa vật A (theo chiều lực điện)

Khi lò xo nén cực đại, vật A đi được 2A = 2 cm, tốn thời gian 
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Trong thời gian t vật B đi được: 
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Khoảng cách giữa 2 vật là 
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Bài 38: Đáp án B

Có 
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 nên đường qua gốc tọa độ là UL, còn lại là UC.

Theo ĐL BHD4: 
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Theo đồ thị, khi 
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Câu 39: Đáp án A

Đặt 
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Đặt 
[image: image74.wmf]2

y2t

t0tan

xt3

=>ÞDj=

+

. Để 
[image: image75.wmf]maxtanmax

DjÞDj


Xét 
[image: image76.wmf]2

2t

f(t)/(0;)

t3

=+¥

+

; 
[image: image77.wmf]22

2222

2(t3)2t.2t2t6

f;f0t3

(t3)(t3)

+--+

¢¢

===Û=±

++


Có 
[image: image78.wmf]t

3

f(0)0;f(3);Limf(t)0

3

®+¥

===
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Câu 40: Đáp án A

Ta có bảng sau: 
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Thay vào (3) 
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Chia (1) cho (5) được: 
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